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Hệ số phát thải khí nhà kính IPCC và hệ số 
lưới điện Việt Nam (EF)
vn.moi-truong.khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai.he-so-phat-thai-ipcc
Bộ dữ liệu gồm các hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo Danh mục được công bố tại 
Quyết định 2626/QĐ-BTNMT và hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam. Số liệu hệ số lưới điện mới 
nhất được nguồn chính thức được tìm thấy công bố là năm 2022.
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ĐIỂM NỔI BẬT

HỆ SỐ PHÁT THẢI LƯỚI ĐIỆN

0.6592
tCO₂/MWh
Việt Nam, năm dữ liệu 2023

HỆ SỐ CO₂ THAN ANTRAXIT

98300
kg CO₂/TJ
Phụ lục I, mục 1.1, Quyết định 2626/QĐ-BTNMT

DỮ LIỆU

Hệ số phát thải CO₂ của than antraxit — ngành năng lượng 98300
Chỉ tiêu: Hệ số phát thải CO₂   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ số phát thải CO₂ của khí tự nhiên — ngành năng lượng 56100
Chỉ tiêu: Hệ số phát thải CO₂   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ số phát thải CO₂ của xăng — giao thông đường bộ 69300
Chỉ tiêu: Hệ số phát thải CO₂   ·   Địa bàn: Việt Nam

Khả năng phát sinh CH₄ tối đa B₀ — nước thải sinh hoạt 0.6
Chỉ tiêu: Khả năng phát sinh CH₄ tối đa   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 0.6592
Chỉ tiêu: Hệ số phát thải CO₂ lưới điện   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
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Giấy phép: Public Domain / IPCC & Cục Biến đổi khí hậu
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) — 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories and 
2019 Refinement
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Kịch bản nước biển dâng cho dải ven biển Việt Nam - Kịch bản BĐKH 2020
http://dcc.gov.vn/
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Quyết định 2626/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí 
nhà kính
https://dcc.mae.gov.vn/noidung/Lists/ListTinTuc/Attachments/3499/Quyet%20dinh%202626-qd-btnmt_Signed.pdf
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường — Công văn 327/BĐKH-PTCBT công bố kết quả tính toán hệ số phát thải 
lưới điện Việt Nam năm 2022
https://dcc.monre.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/Attachments/313/24_09_2024_08_35_06_2012706439_327.
%20Cong%20van%20cong%20bo%20ket%20qua%20HSPT%20EF%202022_Signed.pdf
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường — Báo cáo cuối cùng: Tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam 
năm 2022data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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https://dcc.monre.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/Attachments/313/24_09_2024_08_35_06_2012706439_327.%20Cong%20van%20cong%20bo%20ket%20qua%20HSPT%20EF%202022_Signed.pdf


https://dcc.monre.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/Attachments/312/24_09_2024_08_35_03_1352148718_4.
%20Bao%20cao%20cuoi%20cung_EF2022.pdf
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam 
năm 2022
https://dcc.mae.gov.vn/he-so-phat-thai-khi-nha-kinh/cong-bo-ket-qua-tinh-toan-he-so-phat-thai-cua-luoi-dien-viet-nam-nam-3505.htm?
mn=0&gt=0
EU–Viet Nam Sustainable Energy Transition Programme — EU Supports Viet Nam’s Ministry of Industry and Trade in 
Strengthening Energy Sector Emissions Accounting
https://setp.vn/eu_news/eu-supports-viet-nams-ministry-of-industry-and-trade-in-strengthening-energy-sector-emissions-accounting/
Thủ tướng Chính phủ — Quyết định 13/2024/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=210939&pageid=27160
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Quyết định 2626/QĐ-BTNMT công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà 
kính
https://pilot.dcc.gov.vn/Portals/0/Quyet%20dinh%202626-qd-btnmt_Signed.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Công văn 1726/BĐKH-PTCBT công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 
2023
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-1726-BDKH-PTCBT-2024-cong-bo-ket-qua-tinh-toan-he-so-phat-thai-
luoi-dien-2023-697510.aspx
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) — Tính hệ số phát thải KNK của lưới điện Việt Nam 2024
https://quacert.gov.vn/tin-tuc/chi-tiet/2539
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Quyết định công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí 
nhà kính
https://dcc.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-DCC.aspx?ItemID=3499
LuatVietnam — Decision 2626/QD-BTNMT 2022 list of emission factors for greenhouse gas inventory
https://english.luatvietnam.vn/tai-nguyen/decision-2626-qd-btnmt-2022-list-of-emission-factors-for-greenhouse-gas-inventory-231427-
d1.html
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam 
năm 2022
https://dcc.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-DCC.aspx?ItemID=3505&mn=0
Klinova — Công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023
https://klinova.vn/vi/tin-tuc/cong-bo-ket-qua-tinh-toan-he-so-phat-thai-cua-luoi-dien-viet-nam-nam-2023.html
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